
CẦU DAO VINAKIP  

 

(*): Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng 

www.kipvietnam.vn Giá đã bao gồm VAT (*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàng 

 
 

 

 
  NHÓM CẦU DAO HỘP  

 
 
Tên 

 
Series 

 
Giá Đóng gói (cái/ 

thùng) 

CDH3P 100A 660V CH 01 1.166.000 01 

CDH3P 150A 660V CH 02 1.312.000 01 

CDH3P 200A 660V CH 03 1.465.000 01 

CDH3P 250A 660V CH 04 4.065.000 01 

CDH3P 300A 660V CH 05 4.602.000 01 

CDH3P 400A 660V CH 06 4.966.000 01 

CDH3P 500A 660V CH 07 6.038.000 01 

CDH3P 630A 660V CH 08 11.295.000 01 

CDH3P 800A 660V CH 09 13.681.000 01 

CDH3P 1000A 660V CH 10 13.924.000 01 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC 

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU 

 

 
Tên 

 
Series 

 
Giá Đóng gói (cái/ 

thùng) 

CDH3P2N 100A 660V CH 21 1.258.000 01 

CDH3P2N 150A 660V CH 22 1.429.000 01 

CDH3P2N 200A 660V CH 23 1.943.000 01 

CDH3P2N 250A 660V CH 24 5.478.000 01 

CDH3P2N 300A 660V CH 25 6.451.000 01 

CDH3P2N 400A 660V CH 26 7.084.000 01 

CDH3P2N 500A 660V CH 27 9.372.000 01 

CDH3P2N 630A 660 V CH 28 12.220.000 01 

CDH3P2N 800A 660 V CH 29 14.800.000 01 

CDH3P2N 1000A 660 V CH 30 15.385.000 01 

CDH3P2N 1200A 660 V CH 31 19.036.000 01 

CDH3P2N 1600A 660 V CH 32 33.690.000 01 

CDH3P2N 2000A 660 V CH 33 42.872.000 01 

CDH3P2N 2500A 660 V CH 34 56.206.000 01 

CDH3P2N 3000A 660 V CH 35 68.402.000 01 

CDH3P2N 4000A 660 V CH 36 * 01 
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Tên 

 
Series 

 
Giá Đóng gói (cái/ 

thùng) 

CDH 3P4C 100A 660V CH 37 1.592.000 01 

CDH 3P4C 150A 660V CH 38 1.911.000 01 

CDH 3P4C 200A 660V CH 39 2.102.000 01 

CDH 3P4C 250A 660V CH 40 5.548.000 01 

CDH 3P4C 300A 660V CH 41 5.843.000 01 

CDH 3P4C 400A 660V CH 42 6.363.000 01 

CDH 3P4C 500A 660V CH 43 8.095.000 01 

CDH 3P4C 630A 660V CH 44 16.140.000 01 

CDH 3P4C 800A 660V CH 45  01 

CDH 3P4C 1000A 660V CH 46  01 

Tên Series Giá Đóng gói (cái/thùng) 

CDH 3P4C2N 100A 660V CH 47 1.815.000 01 

CDH 3P4C2N 150A 660V CH 48 2.006.000 01 

CDH 3P4C2N 200A 660V CH 49 2.484.000 01 

CDH 3P4C2N 250A 660V CH 50 7.620.000 01 

CDH 3P4C2N 300A 660V CH 51 7.863.000 01 

CDH 3P4C2N 400A 660V CH 52 10.103.000 01 

CDH 3P4C2N 500A 660V CH 53 11.983.000 01 

CDH 3P4C2N 630A 660V CH 54 17.357.000 01 

CDH 3P4C2N 800A 660V CH 55 19.889.000 01 

CDH 3P4C2N 1000A 660V CH 56 27.563.000 01 

CDH 3P4C2N 1200A 660 V CH 57 31.424.000 01 

CDH 3P4C2N 1600A 660V CH 58 45.764.000 01 

CDH 3P4C2N 2000A 660V CH 59 53.042.000 01 

CDH 3P4C2N 2500A 660V CH 60 70.203.000 01 

CDH 3P4C2N 3000A 660V CH 61 81.255.000 01 

CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC 

 

 

CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU 

 


